I.  MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	STT
	STT MT


	Mục tiêu chủ đề

	Nội dung chủ đề


	Hoạt động chủ đề


	Phạm vi thực hiện


	Địa điểm tổ chức


	Chủ đề “ Hiện tượng tự nhiên”

	
	
	
	
	
	
	
	N1
Dự án     “Khám phá hệ mặt trời”
	N2
Mùa hè tuyệt vời
	N3
Mưa- giông sét
	N4
Bí mật về nước biển

	
	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	
	A. Phát triển vận động

	1
	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8:
- ĐTT: Hai tay đưa ngang gập khuỵu tay.

- ĐTB: Đứng nghiêng người sang 2 bên.

- ĐTC: Bước khuỵu 1 chân về phía trước chân sau thẳng.

- ĐTB:Bật luân phiên chân trước chân sau.

- Tập theo nhạc: Nắng sớm.
	Lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	25
	Nhanh nhẹn, khéo léo tung bóng lên cao và bắt bóng
	Tung bóng lên cao và bắt bóng
	Trái bóng xanh (Tung bóng lên cao và bắt bóng)
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	3
	33
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm.
	Bật xa tối thiểu 50cm
	Bật qua suối
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	4
	37
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm.
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Bật qua vật cản 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	5
	39
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 5m
	Nhảy lò cò 5m
	Trốn giông sét  (Nhảy lò cò 5m)
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	6
	46
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Xâu - luồn - buộc dây
	- Bé chơi: Luồn hạt mưa
- Xâu luồn các hành tinh. 

- Xâu luồn đường quỹ đạo của các hành tinh. 

- Xâu luồn trang phục mùa hè
- Buộc dây giày
- Cài cúc áo
- Cài quai dép
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	7
	77
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Bé chọn đúng: Trang phục phù hợp thời tiết mùa hè.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	8
	83
	Biết tránh một số trường hợp không an toàn
	Một số trường hợp không an toàn
	Quan sát khu vực sân trường nguy hiểm khi giông sét.
	Tổ
	Sân chơi khu 1
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	Trò chuyện: Không chơi gần khu vực áo hồ, sông.
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	

	
	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	
	
	A. Khám phá khoa học

	9
	15
	Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống.

	Đặc điểm nổi bật của mùa hè nơi trẻ sống.


	Quan sát thời tiết mùa hè
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	Tiết học: Mùa hè của bé
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	10
	16
	Biết thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm.
	Thay đổi của thời tiết mùa hè và thứ tự các mùa trong năm.
	Trò chuyện: Thứ tự các mùa và sự thay đổi của thời tiết mùa hè. 

- TC: Nói đối nhau theo mùa: VD: Đôi bạn Xuân- hè
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	

	11
	17
	Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa
	Ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người.
	Xem video ảnh hưởng của giông sét
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	12
	18
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	- Trẻ dự đoạn về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên đơn giản.
	Trẻ nhận biết hiện tượng mưa.

TC: Đoán mưa: Mưa phùn; Mưa rào; Mưa đá…;

Hiện tượng Giông sét;

Hiện tượng Cầu vồng;….
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	

	13
	19
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng


	Tìm hiểu về hiện tượng ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	Phi hành gia tí hon


	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Tìm hiểu mặt trăng
	Điều kì diệu của mặt trăng

Mặt trăng và những người bạn( mặt trăng với các hành tinh khác trong hệ mặt trời); khám phá điều kì diệu của mặt trăng ;

Xếp vòng quay hệ mặt trời;

Thùng chứa cảm giác không gian( đá nhỏ tối màu; hạt đậu đã nhuộm màu, các ngôi sao phát sáng trong bóng tối…);

Túi cảm giác chòm sao                                               
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	14
	20
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	Các nguồn nước quanh bé
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT

	
	
	
	
	Xem video nước biển bị sao thế ?                                          
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	 Quan sát nguồn nước trong trường mầm non                                      
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	Trò chuyện về lợi ích của nước.
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	
	
	
	ĐTT

	
	
	
	Tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của nước
	Thí nghiệm tạo bong bóng từ xà phòng và nước
	Tổ
	Sân chơi khu 2
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm tạo ra mưa.
	Tổ
	Sân chơi khu 3
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Vòng tuần hoàn của nước
	Tổ
	Sân chơi khu 4
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm chìm nổi
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	 Bé chơi với nước.
- Đong đo nước trong chai.
- Rót nước vào ly.
- Hòa tan của nước.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Vì một đại dương xanh
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	15
	21


	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Nguồn ánh sáng mặt trời
	Thí nghiệm: Ánh sáng cầu vồng từ đầu đến ?
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	HĐNT
	
	
	

	16
	22
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	Không khí và sự cần thiết của nó với con vật, cây
	Bé làm thí nghiệm bắt không khí
	Tổ
	Sân chơi khu 1
	HĐNT
	
	
	

	17
	23
	Biết đặc điểm, tính chất của một số đất, đá, cát, sỏi
	Đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	Phân loại sỏi; 

Tạo hình sỏi thành hình mặt trời, mặt trăng; 

Thi ai chồng sỏi cao nhất; Phân loại sỏi …

Bé chơi với cát: Vẽ hình trên cát Mặt trăng; 

Sa bàn  Bãi biển; 

Bình lọc nước bằng cát.
Bé chơi với đất, đá: Phân loại đá; 

Khay Viết đất bụi Mặt Trăng; 

Phân loại đất; Nắm, nặn, vắt, xúc, in khuôn đất.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	18
	30
	Nhận biết được chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Đếm đến 9, nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 9, nhận biết số 9
	Đếm đến 9, nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 9, nhận biết số 9
+ TC: Ôn xếp tương ứng cho đủ số lượng.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	19
	35
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh thêm bớt trong phạm vi 9
	 Tiết học: So sánh thêm bớt trong phạm vi 9
+ TC: Ôn thêm bớt số lượng trong phạm vi 9
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	20
	44
	Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Nghệ thuật ghép cặp các hành tinh.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	21
	47
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo dung tích nước
	Bé đo nước trong chai
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
	A. Nghe hiểu lời nói

	22
	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi, chủ đề thực hiện
	Truyện mùa hè ý nghĩa
	
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Truyện: Giọt nước tý xíu
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	23
	5
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Bài hát: Mùa hè đến, Hạt mưa và em bé     Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng, Cái bống.                                                          Thơ: Mưa,  Ông mặt trời.                          
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	24
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Thơ: Nước ơi
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Thơ: Em yêu biển
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	Thơ: Mùa hè tuyệt vời
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thơ: Che mưa cho bạn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Thơ: Mưa
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	25
	13
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự
	Kể tên thứ tự hành tinh trong hệ mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	Kể lại quá trình hình thành mưa
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	26
	14
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	Đóng kịch
	Thơ: Che mưa cho bạn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	Đóng kịch: "Giọt nước tý xíu"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết

	27
	21
	 

Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân về chủ đề: HTTN

	Truyện: Mùa hè ý nghĩa
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Truyện: Giọt nước tý xíu.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	28
	25
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói

	"Viết thư"
	Thông điệp xanh bảo vệ môi trường biển
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	29
	26
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái P- Q trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.

	Làm chữ cái: p, q
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi chữ cái: p, q
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	 
	A. Phát triển tình cảm

	30
	10
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Bé làm nước giải khát: Vắt nước cam, làm sinh tố, dầm hoa quả
	Bé làm hoa quả dầm sữa chua.

	Tổ
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	Bé làm nước giải khát: Vắt nước cam, nước chanh

	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	31
	24
	Biết một số việc nên làm và không nên làm khi gặp một số trường hợp nguy hiểm.
	Kĩ năng xử lý tình huống khi gặp mưa giông, sấm sét
	Phòng tránh giông sét
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Diễn tập phòng tránh giông sét khi ngoài trời.
	Tổ
	Sân chơi khu 1
	
	
	HĐNT
	

	32
	36
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Phân loại rác thải 
	Bé bảo vệ hành tinh xanh.
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Dọn vệ sinh môi trường xung quanh

 
	Bé dọn bể cá.
	Lớp
	Sân chơi khu
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	Thực hành dọn vệ sinh sân trường.

	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	33
	37
	Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn

	Tiết kiệm nước trong sinh hoạt
	Dạy bé sử dụng vòi nước đúng cách.
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	
	
	
	HĐNT

	
	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	
	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	34
	1
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng tụ nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. 
	- Nghe hát.

+ Anh giọt mưa ơi.

+ Mưa bóng mây.

+ Mùa hè
+ Nắng sớm.

- Lắng nghe âm thanh từ thiên nhiên: Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi….

- Phân biệt giai điệu, nhịp điệu từ các vật dụng tự nhiên; hiện tượng tự nhiên…
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	35
	6
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…theo các chủ đề HTTN
	Dạy hát: Mưa rồi, mưa rơi rồi.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Dạy hát: Cháu vẽ ông mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	Dạy hát: Em yêu mùa hè quê em
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	36
	7
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu theo CĐ HTTN
	VĐ VT theo TTC " Hạt nắng, Hạt mưa"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Cảm thụ âm nhạc.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	37
	9
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm  
	Phối hợp nguyên vật liệu tạo hình và vật liệu thiên nhiên để tạo bức tranh về dại dương
	Sáng tạo tranh đại dương từ vỏ sò.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	38
	10
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ tranh CĐ HTTN


	Thiết kế diều
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	Thiết kế đĩa bay
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	Vẽ mưa
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	39
	20
	Có khả năng tìm kiếm lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm đồ chơi
	Bé làm trang phục phi hành gia.
+ Kính thiên văn.

+ Tàu vũ trụ                            
+ Tên lửa
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	Làm hoa cầu vồng
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Bé làm mặt trời xoay chuyển
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ


	21
	26
	27
	25

	
	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	
	
	
	
	3
	5
	4
	3

	
	 
	- Lĩnh vực nhận thức
	
	
	
	
	7
	9
	9
	12

	
	 
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	
	
	
	
	3
	5
	7
	5

	
	 
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2

	
	 
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	
	
	
	6
	5
	5
	3

	
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	21
	26
	27
	25

	
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	
	
	
	
	2
	3
	1
	3

	
	 
	- Thể dục sáng
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	 
	- Hoạt động góc
	
	
	
	
	6
	10
	10
	7

	
	 
	- Hoạt động ngoài trời
	
	
	
	
	3
	2
	3
	4

	
	 
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	 
	- Hoạt động chiều
	
	
	
	
	3
	4
	6
	4

	
	 
	- Thăm quan dã ngoại
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	 
	-  Lễ hội
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	 
	- Hoạt động học
	
	
	
	
	5
	5
	5
	5

	
	 
	Chia ra:+ Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	
	 
	             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	2

	
	 
	             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	1

	
	 
	             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0

	
	 
	             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Dự án: Khám phá hệ mặt trời
	1
	Từ 04/4 đến  08/4/2022
	Nguyễn Thị A
	

	Nhánh 2: Mùa hè của bé
	1
	Từ 11/4 đến  15/4/2022
	Nguyễn Thị B
	

	Nhánh 3: Hiện tượng mưa- giông sét
	1
	Từ 18/4 đến  22/4/2022
	Nguyễn Thị A
	

	Nhánh 4: Bí mật về nước biển
	1
	Từ 25/4 đến  29/4/2022
	Nguyễn Thị B
	


III. CHUẨN BỊ:

	                        Nhánh

Người

thực hiện
	Nhánh 1: 
Dự án: Khám phá hệ mặt trời.
	Nhánh 2: 
Mùa hè tuyệt vời
	Nhánh 3: 
Hiện tượng mưa- giông sét
	Nhánh 4: 
Bí mật về nước biển

	Giáo viên
	1. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục dự án Hệ mặt trời.
	1. Thiết kế các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Mùa hè tuyệt vời”.
	1. Thiết kế các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Hiện tượng mưa- giông sét”
	1. Thiết kế các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Bí mật về nước biển”.

	
	2. Chuẩn bị nội dung kiến thức về chủ đề:

 + Tìm hiểu kiến thức khoa học về các hành tinh trong hệ mặt trời.

+ Tìm hiểu về phi hành gia và những chuyến bay vào vũ trụ.

+ Tìm hiểu ứng dụng phương pháp dạy học mới, tích cực tổ chức cho trẻ trải nghiệm thực tế.

+ Tìm hiểu bài thơ, bài hát, câu truyện về hệ mặt trời.
	2. Bổ sung thêm một số nội dung, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với chủ đề nhánh “Mùa hè tuyệt vời”

+ Truyện, thơ, đồng dao, các bài hát về chủ đề.

+ Tranh ảnh sách, họa báo về mưa mùa hè, trang phục mùa hè, bãi biển mùa hè.

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề mùa hè
	2. Kế thừa sản phẩm của chủ đề trước, bổ sung thêm một số nội dung cho trẻ khám phá chủ đề nhánh “Hiện tượng mưa- giông sét”

+ Các nguyên vật liệu cần thiết cho các góc chơi phù hợp với chủ đề.

+ Tranh ảnh, truyện, thơ, bài hát theo chủ đề.
+ Mẫu gợi ý ở các góc chơi phù hợp chủ đề
	2. Chọn lọc các nội dung, sản phẩm của các chủ đề trước, bổ sung nội dung cho trẻ hoạt động chủ đề Bí mật về nước biển” chuẩn bị cho công tác tổng kết chủ đề lớn “ Hiện tượng tự nhiên

+ Một số sản phẩm của trẻ.

+ Chọn lọc các sản phẩm nổi bật của các chủ đề nhánh để chuẩn bị cho tổng kết chủ đề lớn.

	
	3. Thiết kế môi trường giáo dục phù hợp dự án Hệ mặt trời

+ Môi trường hoạt động trong và ngoài lớp; không gian hoạt động của trẻ.

+ Nội dung bảng tuyên truyền dự án 
+ Đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu phục vụ dự án.

+ Tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát, thơ, đồng dao, sách báo, rối các loại, sa bàn truyện về dự án

+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với dự án.
+ Nhạc một số bài hát về chủ đề: Cháu vẽ ông mặt trời, Hệ mặt trời, trái đất này là của chúng mình...
	3. Kế thừa sản phẩm của chủ đề trước, xây dựng môi trường hoạt động giáo dục cho trẻ khám phá chủ đề:

+ Bổ sung nguyên vật liệu ở các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh mùa hè

+ Chuẩn bị một số loại quả thật: Cam, chanh, để trẻ học pha nước.

- Chuẩn bị lô tô trang phục các mùa.

Len; rơm; hộp giấy; ống mút, nắp hộp sữa, đĩa giấy....

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động chủ đề mùa hè.

+ Đồ dùng dạy học: Lô tô, slide, video, tranh ảnh về mùa hè.
- Chuẩn bị tranh truyện, tranh thơ về mưa, mùa hè.
	3. Phối hợp với phụ huynh giúp con thực hiện các mục tiêu của chủ đề:
+ Trao đổi với phụ huynh về nội dung giáo dục cho chủ đề mới để phụ huynh nắm được và chủ động cho trẻ tìm hiểu về chủ đề.

+ Gửi phiếu khảo sát kết quả của trẻ trong  quá trình thực hiện chủ đề.

+ Huy động  nguyên học liệu phục vụ chủ đề từ gia đình trẻ. Chuẩn bị một số đồ dùng, nguyên vật liệu thực hiện hoạt động bé với STEAM phù hợp với chủ đề.

+ Tuyên truyền để phụ huynh cùng sưu tầm  video về hiện tượng giông sét để tạo thành phim.
	3. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề:

+ Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về các nguồn nước, và thực trạng nguồn nước xung quanh trẻ.

+ Chuẩn bị tranh truyện, tranh thơ về chủ đề nước và đại dương.

+ Làm mô hình ống truyền nước.

+ Chuẩn bị nguyên học liệu: phễu, màu nước, ống bơm nước, dây truyền nước.

+ Sưu tâm nguyên học liệu tái chế: Chai nhựa nhiều kích cỡ, giấy bóng, túi zíp, cốc nhựa trong



	
	4. Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ:

+ Thư ngỏ tới phụ huynh về nội dung chủ đề và yêu cầu cần đạt của chủ đề. 

+ Trao đổi kịp thời về tình hình sức khỏe cũng như học tập của trẻ để phụ huynh nắm được.

+ Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề.
	4. Chuẩn bị một số nội dung cho trẻ tham gia vào việc chuẩn bị cho chủ đề mới cùng cô:

+ Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động giáo dục.

+ Cùng cô làm cát màu: trộn cát với màu nước, phơi cát, cất cát...

+ Vệ sinh lớp học, sắp xếp đồ dùng các góc chơi chuẩn bị cho chủ đề mới.
	4. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề để trẻ tìm hiểu hiện tượng tự mưa, giông.
+ Bổ sung nguyên vật liệu ở các góc chơi phù hợp với chủ đề.
+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
+ Tranh truyện, sách báo, rối các loại, sa bàn truyện tranh ảnh về cơn mưa, cơn giông sét thường gặp.

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề: Cho tôi đi làm mưa với; Hạt mưa và em bé...
	4. Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề.

+ Trao đổi với phụ huynh: Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề: Bí mật về nước biển. 

+ Tuyên truyền phụ huynh ủng hộ, sưu tầm nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động của trẻ

+ Cùng trẻ chuẩn bị, xây dựng môi trường lớp học.

	
	5. Đề xuất với nhà trường bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu phục vụ chủ đề. 
	5. Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ, đặc biệt tuyên truyền phụ huynh đảm bảo an toàn cho trẻ vui chơi trong mùa hè.
	5. Lên kế hoạch diễn tập bé phòng tránh giông sét ngoài trời. Khuyến khích phụ huynh cùng tham gia.
	5. Dự kiến các hoạt động tham quan, trải nghiệm linh hoạt thích ứng với tình hình thực tế, xin ý kiến lãnh đạo nhà trường.

	Nhà trường
	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ dự án Hệ mặt trời.
	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Mùa hè tuyệt vời”
	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Hiện tượng mưa- giông sét”
	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Bí mật của nước biển”

	
	2. Rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất. Bổ sung đồ dùng nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.
	2. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh giúp học sinh thực hiện tốt các nội dung của chủ đề.
	2. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sân chơi rộng rãi sạch sẽ cho trẻ hoạt động ngoài trời.
	2. Chuẩn bị hình ảnh, video về các cảnh biển  để trình chiếu trên màn chiếu tầng 1cho phụ huynh và học sinh xem.

	
	3. Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ công tác phòng chống dịch: Đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, hướng dẫn phụ huynh quét mã QR ngay từ cổng trường.
	3. Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền phòng các bệnh thường gặp theo mùa, cập nhật thông tin mới về dịch bệnh trên bảng tuyên truyền của nhà trường.
	3. Cung cấp cho lớp một số nguyên vật liệu: dây duy băng, giấy màu... 

	3. Cấp phát bổ sung đồ dùng, nguyên học liệu phục vụ chủ đề.

	
	4. Sưu tầm các bài hát về chủ đề.
	4. Tu bổ cảnh quan nhà trường làm nổi bật chủ đề.
	4. Chuẩn kế hoạch diễn tập, sân tập, và tham gia của BGH.
	4. Cung cấp cho lớp một số hình ảnh, sách truyện về biển.

	
	5. Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận trong nhà trường, phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội giúp trẻ hoàn thành các mục tiêu của chủ đề.
	5. Bổ sung đồ dùng nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.
	5. Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận trong nhà trường, phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội giúp trẻ hoàn thành các mục tiêu của chủ đề. 
	5. Bổ sung  một số đồ dùng vệ sinh để bé lao động tập thể.

- Chuẩn bị bàn, ghế, và giá để làm thí nghiệm trong sân trường

	Phụ huynh
	1. Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Trao đổi thường xuyên và kịp thời với giáo viên về tình hình sức khỏe cũng như tâm lí của trẻ. Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến trường.
	1. Thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ y tế, Khai báo y tế, quét mã QR, đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn khi đưa con đến trường.
	1. Kiểm tra, cấp phát các đồ dùng phục vụ công tác phòng chống dịch: Đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, hướng dẫn phụ huynh quét mã QR ngay từ cổng trường. Kết hợp giáo viên và nhà trường giúp con thực hiện tốt các nội dung của chủ đề:.
	1. Trò chuyện với trẻ các hoạt động ở lớp học

- Sưu tầm tranh chuyện, băng đĩa có nội dung về chủ đề.


	
	2. Phối hợp với giáo viên và nhà trường giúp con thực hiện tốt các nội dung của chủ đề.
	2. Sưu tầm một số nguyên vật liệu, đồ chơi hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại trường, lớp.


	2. Ủng hộ lớp nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.

- Trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về chủ đề.
	2. Ủng hộ các loại nguyên vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp vải, nguyên học liệu tái chế: lõi giấy, nút chai...

	
	3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch. Cho trẻ đeo khẩu trang khi đến lớp.
	3. Phối hợp với giáo viên và nhà trường giúp con thực hiện tốt các nội dung của chủ đề.
	3. Quay video, chụp một số hình ảnh về thời tiết.
	3. Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất giáo dục trẻ thói quen bảo vệ môi trường.

	
	4. Trò chuyện với trẻ và cùng trẻ tìm hiểu kiến thức khoa học về vũ trụ: Chuẩn bị đồ dùng tạo hình tại nhà để cùng con thực hiện các sản phẩm.


	4. Tham gia trò chuyện chia sẽ với trẻ về chủ đề mùa hè.

Cùng trẻ thực hiện nhiệm vụ học tập tại gia đình. 

- Giáo dục trẻ vui chơi để có mùa hè an toàn bổ ích.

	4. Phối hợp cùng GV tham gia tổ chức buổi diễn tập.

 - Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ. 

	4.  Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ. 


	Trẻ
	1. Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm tranh, ảnh và một số nguyên vật liệu của chủ đề.
	1. Trẻ thích đi học và đi đúng giờ.


	1. Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm tranh, ảnh và một số nguyên vật liệu của chủ đề.
	1. Thích được tham gia các hoạt động trong chủ đề.

	
	2. Tâm thế thoải mái, vui tươi khi đến lớp. 
	2. Trẻ trò chuyện cùng bố mẹ về chủ đề và cùng bố mẹ sưu tấm nguyên vật liệu.
	2. Tâm thế thoải mái, vui tươi khi đến lớp. 
	2. Trẻ thảo luận nhóm, chuẩn bị cho chương trình biểu diễn cuối chủ đề.




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Nội dung điều chỉnh

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ


	N1:
Dự án: “Khám phá hệ mặt trời”
	Dự án “Khám phá hệ mặt trời” 
* Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ.
	

	
	
	
	Mở dự án

- Cùng bay vào vũ trụ.

- Xem video khám phá khoa học về vũ trụ:https://youtu.be/LKVGeuPgW68

- Trò chuyện về những điều trẻ đã biết về hệ mặt trời
- Trẻ đặt câu hỏi những điều trẻ muốn biết về hệ mặt trời.
	- Cô và trẻ trưng bày sản phẩm đĩa bay.
- Trẻ giới thiệu sản phẩm đĩa bay với mọi người.

- Chơi tự do
	- Kể về trái đất của chúng ta.
- Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình.

- Cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ dùng học tập.
	- Chia sẻ hiểu biết về các hành tinh trong hệ mặt trời.
+ Con yêu thích hành tinh nào? Vì sao?


	- Trò chuyện với  trẻ:
+ Con biết gì về mặt trăng?

+ Con đang sống trên hành tinh nào? Tại sao?

	

	
	
	N2:
Mùa hè tuyệt vời
	- Trò chuyện về thời tiết mùa hè.

- Sự thay đổi của mùa hè.
	- Bé chia sẻ ảnh kì nghỉ hè của gia đình bé.

- Trò chuyện: Không chơi gần áo, hô, sông để mùa hè an toàn.
	- Bé mang lá cây đến lớp và phân loại theo nhóm, kích cỡ lá cây.

- Sắp xếp vào góc chơi.
	- Bé giới thiệu diều và cách làm cho cô và các bạn.
	- Trẻ chia sẻ cảm nhận của gia đình về món hoa quả dầm.

-  TC: Nói đối nhau theo mùa: VD: Đôi bạn Xuân- hè).
	

	
	
	N3:
Hiện tượng mưa – giông sét
	Trò chuyện với trẻ về hiện tượng mưa.

Hỏi trẻ biết gì về mưa và muốn biết điều gì về mưa.
	Ôn bài thơ: Mưa
Trò chuyện: Các loại mưa.
	Trò chuyện lợi ích của mưa và một số hiện tượng mưa nguy hiểm.
	 - Nghe bài thơ, bài hát về mưa.
- Cho trẻ ngắm nhìn cảm nhận vẻ đẹp của cơn mưa 
	- Trẻ chia sẻ hiểu biết về mưa.

	

	
	
	N4:
Bí mật về nước biển
	* Trò chuyện : Các nguồn nước quanh bé, lợi ích của nước, lỏi hiểu biết của trẻ về nước biển và cho trẻ đặt câu hỏi về nguồn nước biển.

* Cho trẻ xem video biển ở Hải Phòng và kể tên biển mà trẻ biết.
* Mang nguyên học liệu từ biển ( vỏ sò, ốc, sỏi) đến lớp trò chuyện, trang trí lớp.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: - Cho trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi khác nhau theo hiệu lệnh của cô.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc chủ đề: Nắng sớm
Bài 8:
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ ĐTT: Hai tay đưa ngang gập khuỵu tay
+ ĐTB: Đứng nghiêng người sang 2 bên
+ ĐTC: Bước khuỵu 1 chân về phía trước chân sau thẳng         
+ ĐTB: Bật luân phiên chân trước chân sau                                                                                       
 *Tập theo nhạc: Bài “Nắng sớm”
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, Trời nắng trời mưa, Bong bóng nước.

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2-3 vòng 

* Nhảy dân vũ: Rửa tay, bảo vệ mội trường.
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	HĐ học
	Nhánh 1


	Ngày 04/4/2022.

Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐH:              
Bật qua vật cản cao 15-20 cm
	Ngày 05/4/2022
Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:
Làm quen chữ cái p, q
	Ngày 06/4/2022
Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH:

Phi hành gia tý hon
	Ngày 07/4/2022
Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH:
Mặt trời xoay chuyển
	Ngày 08/4/2022

Lĩnh vực: PTTC-KNXH

- Tên HĐH:                
Bé bảo vệ hành tinh xanh
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022

Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH:

Tung bóng lên cao và bắt bóng
	Ngày 12/4/2022
Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH:
KPKH: Mùa hè cuả bé.
	Ngày 13/04/2022
Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH:
Kể truyện: Mùa hè ý nghĩa.
	Ngày 14/04/2022
Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH:
Dạy hát: Em yêu mùa hè quê em
	Ngày 15/04/2022
Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:
Trò chơi chữ cái q, p
	

	
	
	Nhánh 3


	Ngày 18/4/2022
 Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐH:
Bé tránh cơn giông sét ( Nhảy lò cò)
	Ngày 19/4/2022
Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐH:
Số 9( Tiết 1 )

	Ngày 20/4/2022
Lĩnh vực: PTTC- KNXH

- Tên HĐH:
Kĩ năng phòng chống giông sét


	Ngày 21/4/2022
 Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐH:
Dạy vận động minh họa: Mưa rồi, mưa rơi rồi
	Ngày 22/4/2022
 Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:
Thơ : Che mưa cho bạn
	

	
	
	Nhánh 4


	Ngày 25/4/2022
 Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Bật qua suối
	Ngày 26/4/2022
Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:
Dạy thơ :Nước ơi
	Ngày 27/4/2022
Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
Vì một  đại dương xanh
	Ngày 28/4/2022
Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH 
Làm tranh sáng tạo về đại dương từ vỏ sò
	Ngày 29/4/2022
Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
Số 9 tiết 2
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	HĐ
ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 04/4/2022
- QSCMĐ: Quan sát bầu trời.

- TCVĐ: Bắt không khí.
- Vẽ phấn tự do
	Ngày 05/4/2022
- QSCMĐ: Quan sát chuyển động đám mây.
- TCVĐ: Phi đĩa bay.
- Chơi tự do: Khu vực sân chơi 1

	Ngày 06/4/2022
- Thí nghiệm hành tinh trong chai.
+ Nội dung: Đổ nước vào chai, lần lượt cho các hình tròn vào lọ làm các hành tinh và hành tinh di chuyển trong chai nước.

- TCVĐ: Lắc hành tinh trong chai.
- Vẽ tinh vân trên màng lọc thực phẩm.
	Ngày 07/4/2022
- QSCMĐ: Quan sát bóng nắng
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng.
- Chơi tự do: Khu vực sân chơi 1
	Ngày 08/4/2024
- Lao động tập thể: Bé làm sạch bầu không khí

+ Hoạt động: Nhặt lá cây, tưới cây, lau lá cây,…

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022
- QSCMĐ: Quan thời tiết mùa hè.

- TCVĐ: Kẹp bóng bằng bụng.

- Vẽ tự do.
	Ngày 12/4/2022
- QSCMĐ: Quan sát cây phượng.

- TCVĐ: Cây cao, cây thấp

- Vẽ tự do: Sân chơi 1
	Ngày 13/4/2022
- HĐ thí nghiệm Tạo bong bóng từ xà phòng .

+ Nội dung: Pha nước và xà phòng.

- TCVĐ: Thổi bong bóng
- Chơi tự do: Khu sân chơi 1
	Ngày 14/4/2022
QSMĐ: Quan sát gió
- TC: Thả diều

- Vẽ phấn tự do.


	Ngày 15/4/2022
QSCMĐ: Quan sát cây sấu, quả sấu.
- Hoạt động vệ sinh: Nhặt lá sấu.
- Chơi tự do: Chơi thiết bị chơi ngoài trời.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4/2022
- QSCMĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa

- Chơi tự do: Khu vực sân chơi 1
	Ngày19/4/2022
- QSCMĐ: Quan sát cột thu lôi

- TC: Nhảy lò cò theo yêu cầu.

- Chơi tự do.


	Ngày 20/4/2022
- QSCMĐ: Quan sát một số khu vực trong trường nguy hiểm khi có giông sét.

- TC: Trốn mưa

- Vẽ mưa
	Ngày 21/4/2022
- Hoạt động diễn tập phòng tránh giông sét khi chơi ngoài trời.

+ Nội dung: Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh giông sét ngoài trời.

- TC: Tìm về nơi trú ẩn

- Chơi tự do
	Ngày 22/4/2022
 - Thí nghiệm: Vòng tuần hoàn nước.
+ Nội dung: Đun sôi nước, nước bốc hơi bay lên gặp đá lạnh và chảy xuống.
- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do: Khu vực sân chơi 2
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4/2022
- QSCMĐ: Nguồn nước ở trường mầm non và cách sử dụng.

- TCVĐ: Chuyển nước.

- Vẽ theo ý thích
	Ngày 26/4/2022
- Thí nghiệm: Sự chìm nổi.

+ Nội dung: Quan sát quả trứng chìm nổi trong cốc nước.

- TCVĐ: Chơi chìm nổi.
- Chơi tự do: Khu vực cát nước.
	Ngày 27/4/2022
- Thí nghiệm : Dòng chảy của nước.

+ Nội dung: Quan sát nước chảy qua các ống nước, chai nhựa.

- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi với cát và nước.
	Ngày 28/4/2022
- QSMĐ:Quan sát Bể cá.
- TCVĐ: Câu cá
- Chơi tự do: Khu vực sân chơi 1


	Ngày 29/4/2022
- Lao động tập thể: Bé làm sạch bể cá.

Hoạt động: Dùng vợt vớt rác, lá cây, lau bể cá.

- TCVĐ: 

- Chơi tự do: Sân chơi 1
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* Vệ sinh: 

- Hoạt động rửa tay:

+ Rèn trẻ thực hành đúng các bước rửa tay và rửa mặt, tổ chức hình thức “ Đôi bạn cùng tiến” những bạn có kĩ năng tốt giúp cô rèn cho những bạn kĩ năng chưa thành thạo.
+ Hướng dẫn trẻ cách giật nước sạch sẽ sau khi đi vệ sinh.

+ Hướng dẫn trẻ xúc miệng nước muối.
* Giờ ăn:

- Hoạt động:

+ Chơi trò chơi gây hứng thú, tỉnh táo: Vận động nhẹ nhàng với các ngón tay: Cua bò, cua cắp.
+ Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến một số món ăn trẻ biết trong trường mầm non.

+ Rèn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói.

+ Nhắc nhở trẻ ngồi ăn đúng tư thế, cầm thìa tay phải, bê bát tay trái lên trong khi ăn, ăn hết suất.

  + Tổ chức cuộc thi kích thích trẻ ăn ngon, ăn hết suất tạo, cảm giác vui vẻ trong khi ăn : Gia đình thi tài.

+ Có hình thức tuyên dương, động viên trẻ ý thức tốt trong giờ ăn: nếu gương, cắm sao, thường quà.

* Giờ ngủ:

- Hoạt động:

+ Trẻ giúp cô chuẩn bị một số đồ dùng cho giờ ngủ.

+ Trẻ nằm ngủ theo dãy: Bạn trai, bạn gái, nằm đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ. 

+ Quan sát và có biện pháp những trẻ khó ngủ (nằm riêng, nằm nơi ít ánh sáng...)
+ Đọc bài vè: Giờ đi ngủ thực hiện: Nhắm mắt, Duỗi thẳng chân tay...
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	HĐ

chiều
	Nhánh 1
	Ngày 04/4/2022
- Xem video tìm hiểu những phương tiện bay vào vũ trụ.
- Thảo luận nhóm: Thiết kế đĩa bay.
( Phụ huynh giúp trẻ tìm hiểu về phi hành gia và hoàn thiện làm đĩa bay).
	Ngày 05/4/2022
- Tìm hiểu về hành tinh xanh của chúng ta.
- Bột nặn không gian: 

+ Trộn bột nặn và pha màu sắc đen, vàng lấp lánh của không gian.
- Chơi tự chọn

( Phụ huynh giúp trẻ tìm hiểu khoa học về mặt trời, trái đất ).
	Ngày 06/4/2022
- Hát: Hệ mặt trời
+ Hỏi trẻ các hành tinh trong hệ mặt trời.

+ Minh họa hành tinh bằng các loại quả.

(Phụ huynh ôn luyện cho trẻ nhớ tên hành tinh theo đúng thứ tự).
	Ngày 07/4/2022
 - Tìm hiểu sự khác nhau mặt trời và mặt trăng.
- Trò chơi: Chu kì của mặt trăng.
(Phụ huynh cùng trẻ tìm hiểu chu kì của mặt trăng).

	Ngày 08/4/2022
Kết thúc dự án:
- Bé tổ chức: “ Vũ trụ trong mắt bé ”

+ Trang trí, trưng bày không gian vũ trũ của bé
* Xem  Phim “Khoảnh khắc đáng nhớ” ghi lại các hoạt động của trẻ trong dự án

(Chia sẻ kiến thức cùng gia đình).
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022
- Trò chuyện với trẻ: Mùa hè bé thường làm gì?

- Trò chơi: Đua thuyền.
- Chơi đồ chơi thông minh.
(Về nhà bé tìm hiểu, sưu tầm ảnh kì nghỉ hè gia đình bé).
	Ngày 12/4/2022
- Tìm hiểu trang phục phù hợp thời tiết mùa hè.

 - Làm trang phục mùa hè từ lá cây.

(Sưu tầm thêm lá cây tại nhà).

	Ngày 13/4/2022
- Trò chuyện về trò chơi mùa hè.

- Tìm hiểu cách làm diều giấy
- Bé chia nhóm thảo luận, thiết kế diều.
(Mang bản vẽ về cùng làm với phụ huynh).

	Ngày 14/4/2022
- Trò chuyện món ăn giải nhiệt mùa hè.
- Trải nghiệm: Làm hoa quả dầm sữa chua.
+ Trẻ nêu ý tưởng về cách làm món hoa quả dầm.
+ Cô hướng dẫn trẻ công thức.

+ Trẻ chia nhóm làm hoa quả dầm.

(Trẻ mang về nhà cho mọi người cùng thưởng thức và học thêm những công thức mới).
	Ngày 15/4/2022
- Chương trình thời trang mùa hè.

+ Triển lãm trang phục mùa hè.

+ Trình diễn trang phục từ lá cây.

- Nêu g​ương cuối tuần.
(Chia sẻ hiểu biết kinh nghiệm về mùa hè với gia đình).

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 16/4/2022
- Xem video các hiện tượng mưa.

- Làm thí nghiệm nước mưa.

- Chơi tự do.

(Phụ huynh ôn cho trẻ số 8 ).
	Ngày 17/4/2022
- Dạy hát: Mưa rồi, mưa rơi rồi.
- Vẽ các loại mưa.

(Phụ huynh trò chuyện với trẻ về hiện tượng tự nhiên nguy hiểm).
 
	Ngày 18/4/2022
- Xem video ảnh hưởng của giông sét.

- Trò chơi: Chọn đúng hành vi phòng tránh giông sét.

(Phụ huynh ôn cùng trẻ bài hát mưa rồi, mưa rơi rồi).
	Ngày 19/4/2022
- Kể truyện: Cậu bé giọt nước.

- Trò chơi: Xếp vòng  tuần hoàn của nước.
(Phụ huynh hướng dẫn trẻ kể lại quá trình hình thành mưa).

	Ngày 20/4/2022
Rạp chiếu phim
- Đóng kịch: Cậu bé giọt nước
- Nêu gương cuối tuần.

(Phụ huynh ôn luyện nhận biết và đếm đến 9 cùng trẻ).
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 23/4/2022
- Pha nước muối

- Chơi đong đo nước.

- Chơi tự do.
(Phụ huynh rèn trẻ pha nước muối xúc miệng tại  nhà).

	Ngày 24/4/2022
- Xem video “ Nước biển bị sao thế” 

- Trò chơi mặt mếu, mặt cười: Chọn hành vi đúng sai của con người đối với nước biển.

(Phụ huynh cho trẻ: Ôn số 9, tô số 9.)
	Ngày 25/4/2022
- Làm thí nghiệm nước biển dâng.

- Vẽ đại dương trong mắt bé.

- Chơi tự do.
(Phụ huynh cùng trẻ sưu tầm vỏ sỏ, vỏ ốc và vệ sinh sạch sẽ ) 


	Ngày 26/4/2022
- Học thơ: Em yêu biển.
- Tìm hiểu cách chế tạo thùng rác tự động mini.
- Sao chép chữ đã học. 
(Phụ huynh cùng trẻ làm thùng rác mini).
	Ngày 27/4/2022
Đóng chủ đề: Liên hoan văn nghệ: Ước mơ về đại dương xanh.
- Trẻ viết thư chia sẻ thông điệp đến mọi người bảo vệ môi trường biển. 

(Phụ huynh giúp trẻ hoàn thành thư).
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1.
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết các bước nấu các món ăn, pha chế đồ uống đơn giản, biết bày các món ăn đẹp, đóng gói đẹp mắt.

- Trẻ biết chơi theo nhóm và biết phối hợp các hành động của vai chơi trong nhóm một cách hợp lý.

- Biết cùng nhau bàn bạc thoả thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi, nội dung chơi

- Biết liên kết các nhóm trong góc chơi, biết thể hiện vai chơi một cách tuần tự, và biết thể hiện một số hành vi đạo đức của vai chơi.

- Rèn cho trẻ kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác với bạn, sự khéo léo của đôi bàn tay khi chế biên các món ăn, đồ uống.
	Món ăn của phi hành gia
- Trẻ phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

- Trẻ đi mua thực phẩm đúng thực đơn của phi hành gia trên vũ  trụ.
- Thực hiện các thao tác nấu ăn cơ bản : Rửa, nấu, cắt, xúc, đóng gói thức ăn.

- Trẻ dọn dẹp cất đồ chơi đúng chỗ.
	- Đồ chơi nấu ăn, bàn ghế

- Menu thực đơn món ăn cho nhà du hành vũ trụ : bánh mì, piza, thịt khô, thịt nướng…

- Tạp dề

- Màng bọc thực phẩm

- Hộp giấy
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Món ăn, đồ uống mùa hè

- Trẻ phân công công việc cho các thành viên trông nhóm.

- Trẻ lên thực đơn đồ uống và mua nguyên liệu phù hợp.

- Thực hiện các thao tác pha chế nước cam, nước chanh, nước đường, nước muối.

- Trẻ dọn dẹp cất đồ chơi đúng chỗ.
	- Đồ chơi nấu ăn, bàn ghế

- Menu thực đơn đồ uống.

- Các bước pha nước cam chanh, nước đường, nước muối.

- Thìa, ống mút, cốc giấy, dao nhựa.

- Quả cam, chanh

- Tạp dề
	
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng


	- Trẻ bán các mặt hàng, biết giá tiền của sản phẩm và viết giá tiền, dán giá tiền lên sản phẩm, làm các món ăn để đóng hộp bảo quản và bán hàng.

- Trẻ chơi theo nhóm và biết phối hợp các hành động của vai chơi trong nhóm một cách hợp lý.

- Biết cùng nhau bàn bạc thoả thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi, nội dung chơi

- Biết liên kết các nhóm trong góc chơi, biết thể hiện vai chơi một cách tuần tự, và biết thể hiện một số hành vi đạo đức của vai chơi
	Gian hàng vũ trụ
- Bày bán các mặt hàng đồ dùng, trang phục của phi hành gia.
- Ghi giá tiền gắn lên các mặt hàng.

- Giới thiệu những mặt hàng mới

- Mời khách và đóng gói hàng cho khách.
	- Đồ chơi bán hàng, bàn ghế

- Hóa đơn, giấy dán giá tiền.

- Mô hình địa cầu, mô hình mặt trời, mô hình đĩa bay, tên lửa, Mô hình hệ mặt trời, trang phục phi hành gia, kính phi hành gia, đĩa bay.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Căng tin mùa hè

- Bày bán các mặt hàng trang phục mùa hè, các loại đồ uống, kem, sữa chua.
- Ghi giá tiền gắn lên các mặt hàng.

- Giới thiệu những mặt hàng mới

- Mời khách và đóng gói hàng cho khách.
	- Chuẩn bị: Trang phục quần áo, áo bơi, mũ, nón, nước giải khát, ô, phao, đồ lưu niệm từ võ hải sản.

- Hóa đơn, giấy dán giá tiền.
	
	x
	x
	x

	
	
	Góc xây dựng


	- Trẻ biết đặc điểm trạm vũ trụ và thiết kế được trạm.

- Trẻ biết dựng khối xốp tạo ra trạm vũ trụ.

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau một cách phong phú để xây trạm vũ trụ.
	Trạm hàng không vũ trụ của bé
- Cho trẻ xem tranh trạm vũ trụ.

- Trẻ vẽ ý tưởng trạm vũ trụ.

- Trẻ xếp khối gỗ, khối xốp tạo trạm vũ trụ.

- Ghép hình các loại tàu vũ trụ.
	- Khối xốp màu, gạch xây dựng, hình người, hàng rào, sỏi.

- Xếp hình

- Mô hình tàu vũ trũ, đĩa bay, tên lửa.

- Giấy A3 bút mau.
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết đặc điểm công viên nước và thiết kế công viên nước.

- Biết lắp ghép, xếp hình khối để xây công viên nước.

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây công viên nước.


	Xây công viên nước mùa hè
- Trẻ thiết kế công viên nước.

- Sử dụng gạch, xốp xây công viên nước.

- Ghép lego tạo thành vòi phun nước.

- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trang trí công viên nước.
	- Gạch, khối xốp, cây xanh, cây hoa, ghế, quầy hàng, mô hình người.

- Lego xếp hình cho bé.
- Giấy A3 và bút màu.
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết đặc điểm công thủy cung và thiết kế thủy cung.

- Biết lắp ghép, xếp hình khối để xây nhà, xây bể chứa sinh vật biển.

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để trang trí thủy cung.
	Xây dựng thủy cung 

- Trẻ thiết kế thủy cung.

- Dùng xếp xây nhà thủy cung.

- Xây dựng khuôn viên, trang trí cây, hoa, ghế ngồi, mô hình người.

- Xây các bể chứa cho sinh vật biển bằng bìa cattong.
	- Chuẩn bị mô hình sinh vật biển: Cá, tôm, cua, mực,bạch tuộc, san hô, sồ, ốc, rong,…
- Khối xốp, khối gạch, sỏi màu, cây, hoa.
	
	
	
	x

	3
	Góc học tập
	Nhà khoa học nhí
	* Khám phá khoa học

- Trẻ biết sắp xếp đúng vị trí các hành tinh trong hệ mặt trời, vòng tuần hoàn của nước.
- Biết ghép tranh hệ mặt trời, tranh trang phục mùa hè, tranh cầu vồng, tranh sấm sét, tranh về biển.

- Trẻ biết phân loại trang phục theo thời tiết.

- Trẻ biết chọn hành vi đúng sai bảo vệ môi trường.
	Nghệ thuật các hành tinh

 Sắp xếp đúng các hành tinh trong hệ mặt trời.
	- Bảng gai và lô tô các hành tinh trong hệ mặt trời.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Một ngày ý nghĩa

Sắp xếp các hoạt động trong ngày
	- Bảng gai: Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối

- Tranh lô tô hoạt động của bé
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Điều kì diệu của nước

Sắp xếp vòng tuần hoàn của nước.
	- Bảng gai và lô tô vòng tuần hoàn
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Thùng rác thông minh

Phân loại rác đúng thùng rác
	- Lô tô 3 loại thùng rác 3 màu xanh đỏ vàng.

- Lô tô hình ảnh các loại rác.

- Bảng gai
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Que kem biến hình

- Ghép tranh que kem các hành tinh trong hệ mặt trời.
	- Tranh que kem

- Bảng gai.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Que kem biến hình

- Ghép tranh que kem trang phục mùa hè
	- Tranh que kem trang phục và bảng gai
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Hành vi của bé

Bé chọn hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
	- Bảng gai và tranh lô tô hành vi bảo vệ môi trường và không bảo vệ môi trường.
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	Các mùa quanh bé

Sắp xếp thứ tự mùa và chọn đúng trang phục theo mùa.
	- Bảng gai, lô tô trang phục, tranh các mùa.
	
	x
	x
	x

	
	
	
	* Toán:
- Biết đếm que tính và gắn số tương ứng. 

- Biết sắp xếp theo quy tắc

- Biết ghép các hình khối để tạo thành hình theo mẫu

- Biết tạo nhóm đối tượng tương ứng số lượng

- Biết chia số lượng thành 2 phần.

- Biết sao chép số lên cát

- Trẻ có kĩ năng cất, dọn đồ chơi đúng kí hiệu.
	Lượng và số lượng.

+ Bé chọn chữ số và số lượng tương ứng với chữ số
	- Bảng chơi
- Sỏi

- Thẻ chữ số
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bé cùng chia nào

+ Chia 8 ngôi sao thành 2 phần theo các cách.
	- Bảng chơi
- Thẻ số

- Lô tô ngôi sao.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Một nửa hành tinh
Bé ghép đúng hình tròn thành các hành tinh
	- Ảnh hành tinh cắt đôi
- Bảng gai
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Que tính thông minh

+ Làm tính trên que kem và cắm đúng cốc có số kết quả tương ứng
	- Que tính có gắn phép tính cộng trừ bằng hình ảnh

- Cốc nhựa gắn số
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Xếp theo quy tắc
	- Lô tô 
- Bảng chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Chắp ghép hình thông minh
	- Hộp các hình khối

- Tranh mẫu chắp ghép
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Nối đủ số lượng ngôi sao với số tương ứng. 
	- Thẻ số từ 1-7

- Lô ngôi sao
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bù hình còn thiếu

+ Bé chọn các hình( vuông tròn, tam giác...) gắn vào ô rỗng.
	- Bảng chơi

- Các hình khối rỗng

- Thẻ hình khối
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bé viết chữ số lên cát
	- Khay cát, bút gỗ

- Thẻ số 1-9
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Đồ chơi thông minh montessori
	- Bộ núm trụ

- Bộ gậy số

- Bộ đa giác

- Bộ âm thanh
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bộ xúc, kẹp, gắp đủ số lượng
	- Khay, đũa, kẹp, thìa

- Hạt gấc 

- Bát gắn số 1-7
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc chữ cái
	Bé học chữ
	- Trẻ nhận biết chữ cái trong từ và ghép từ chủ đề hiện tượng tự nhiên.
	Tên gọi của hành tinh
Ghép từ theo tranh về các hành tinh.


	- Lô tô tranh chứa từ: mặt trời, trái đất,mặt trăng ngôi sao, đĩa bay, tàu vũ trụ,…

- Bảng gai, thẻ số.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Nhanh tay ghép từ

Ghép từ theo tranh các hiện tượng tự nhiên.
	- Lô tô tranh chứa từ:  mùa hè, mưa rào,cầu vồng, giông sét, đám mây…

- Bảng gai, thẻ số.
	
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết cấu tạo chữ cái.
- Tạo chữ cái từ nhiều nguyên vật liệu
	Bé uốn chữ
- Xếp chữ bằng các loại hạt.

	- Dây kẽm, dây san hô

- Các loại hạt: đỗ, hạt, hạt gấc.

- Thẻ chữ đã học.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Rèn cho trẻ một số kĩ năng cầm bút, ngồi đúng tư thế
	Bé tập viết

- In, đồ chữ cái 

- Viết chữ trên cát

- Tập tô chữ.
	- Khuôn chữ

- Khay cát, bút gỗ

- Bút chì, vở tập tô, giấy A4
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc âm nhạc
	Giai điệu
	- Trẻ biết hát to, rõ lời, đúng nhạc các bài hát về chủ đề hiện tượng tự nhiên
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc phối hợp với tiết tấu của bài hát

- Trẻ biểu diễn tự tin, vui vẻ.
- Biết chơi các trò chơi âm thanh, tiết tấu.
	Giai điệu của hành tinh

- Hát bài hát : Đếm sao, Cháu vẽ ông mặt trời.
- Biểu diễn múa bài kết hợp múa: Cháu vẽ ông mặt trời.

- Chơi Hát nối tiếp
	- Dụng cụ âm nhạc: Mic, xắc xô, gáo dừa, phách tre, quả bông, trống.

- Trang phục biểu diễn: Mũ múa, nơ, hoa, quần áo,… 


	x
	
	
	

	
	
	
	
	Khúc ca mùa hè

- Hát các bài hát gọi hè về

- Vận động bài: Mùa hè đến

- Trò chơi: Vỗ tay theo tiết tấu âm nhạc.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Giai điệu mưa rơi

- Hát và vận động minh họa những bài hát về mưa.

- Sử dụng một số dụng cụ để vỗ đệm theo lời bài hát.

- Trò chơi: Nhảy vào vòng theo tiết tấu âm nhạc.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Hát về đại dương xanh
- Hát các bài hát: Bé yêu biển lắm
-Vận động: Nơi đại dương
- Trò chơi : Nhảy cảm thụ âm nhạc.
	
	
	
	
	x

	5
	Góc tạo hình
	Bé khéo tay


	- Trẻ luyện kỹ năng vẽ, xé dán để tạo bức tranh về các nghề mà bé yêu thích có bố cục hợp lý.

- Biết quan sát mẫu chắp ghép để tạo ra mô hình các dụng cụ và sản phẩm của nghề khác nhau.

- Trẻ biết dùng bút để vẽ, tô màu tạo thành bức tranh đẹp.

- Biết dùng các loại hình in để tạo thành bức tranh in màu đẹp.

- Có kĩ năng nặn các dụng cụ và sản phẩm của các nghề


	Không gian sáng tạo
- Vẽ tranh hệ mặt trời, vẽ trái đất, vẽ các chòm sao, vẽ sao băng, vẽ đĩa bay, tàu vũ trụ, tên lửa...
- Làm đĩa bay bằng đĩa giấy
- Vòng hoa không gian từ đĩa giấy.
- Thiết kế trang phục phi hành gia.
- Làm kính thiên văn từ lõi giấy.
- Nặn trái đất, nặn hệ mặt trời.
	- Giấy A4, giấy màu, giấy bìa, bìa cứng

- Màu sáp, màu nước

- Các nguyên vật liệu :lõi giấy, giấy bạc, ống truyền nước, dây kim tuyến, kẽm nhung, óng ánh, lõi giấy, bìa cattong, cốc nhựa, đĩa giấy.
- Keo, kéo, kẽm, chun

- Đất nặn, khuôn in
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Sắc  màu mùa hè

- Thiết kế trang phục mùa hè, vẽ công thức pha nước giải khát.

- Làm que kem, làm áo phao, mũ, kính bơi từ xốp màu.

Vẽ các loại mưa từ nguyên vật liệu sáng tạo.
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Sáng tạo tranh đại dương bằng bàn tay.
- Làm tranh biển từ vỏ sò,
- Xé dán về biển.
	
	
	
	
	x

	6
	Góc sách- truyện
	Thư viên của bé
	- Trẻ thành thạo cách đọc giở sách và biết kể chuyện theo tranh chữ to. 

-Trẻ biết kể chuyện sáng tạo và tạo ra bộ sưu tập ngộ nghĩnh về gia đình mình. 

- Biết cách làm album, sách truyện


	Tủ sách thiên văn học

- Sách về các vì sao, sách về các hành tinh.
- Trẻ đọc tranh thơ chữ to : Rình xem mặt trời.
- Kể chuyện sáng tạo bằng tranh, mô hình : Trên dải ngân hà có những gì ?

- Kể lại truyện theo tranh : Sự tích ngày đêm.
- Xem sách, họa báo về các nhà du hành vũ trụ, tàu vũ trụ, tên lửa.
- Làm nhật kí, album vũ  trụ của bé.
	- Tranh  truyện, tranh thơ chữ to.

- Quyền album, sách, báo cũ.
- Sưu tầm sách chủ đề hiện tượng tự nhiên.

- Kéo, keo, sáp màu,
Sa bàn rối , rối ngón tay, mô hình người, mô hình các hiện tượng tự nhiên, các hành tinh, sinh vật dưới biển….
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Thư viên sách mưa và mùa hè

- Xem sách : Thời trang mùa hè cho bé, Thời tiết mùa hè, thức uống giải nhiệt mùa hè.

- Xem truyện về mùa hè, về mưa. 

- Đọc thơ chữ to : Mưa, Ông mặt trời, mùa hè tuyệt vời.
- Kể lại truyện theo tranh : Hồ nước và mây.
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	Thư viện sách thế giới kì diệu dưới đại dương

- Xem sách tìm hiểu biển Việt Nam, thế giới sinh vật dưới biển.

- Xem họa báo về môi trường dưới biển.

- Làm sách, album ảnh : Cắt dán, sưu tập hình ảnh sinh vật, san hô, dưới biển.

- Đọc thơ chữ to : Rong và cá.

- Kể truyện sáng tạo theo tranh: Con người và biển.
	
	
	
	
	x

	7
	Góc thể chất


	Vận động viên nhí
	- Trẻ được phát triển các cơ và các chức năng vận động.
- Trẻ biết cách thực hiện các vận động thô và tinh.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	- Xâu luồn:
+ Xâu luồn hạt mưa

+ Xâu luồn các hành tinh.

+ Xâu Luồn đường quỹ đạo của các hành tinh.

+ Xâu luồn trang phục mùa hè.
+ Buộc dây giày

+ Cài cúc áo

+ Cài quai dép

- Buộc dây thun
	- Các đồ chơi trong góc thể chất
	x
	x
	x
	x

	8
	Góc thiên nhiên
	Cát, sỏi, nước
	- Trẻ biết đặc điểm, tính chất của cát, sỏi, nước.

- Biết thực hiện thí nghiệm về nước, cát, sỏi.
- Rèn kĩ năng khéo léo đong đo nước. So sánh kết quả đo.

- Biết sử dụng tiết kiệm nước.
	- Làm thí nghiệm hòa tan của nước.

- Dòng chảy của nước.

- Đo dung tích nước và ghi kết quả đo.

- Thí nghiệm: Tính chất nước mặn- nước ngọt.
	- Chai nhữa, phễu, ca múc nước.
- Khay nhựa, khăn khô

- Muối, màu, dây chuyền nước.
	
	
	
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: Dự án “Khám phá hệ mặt trời”
Thứ hai, ngày 06 tháng 12 năm 2021
Tên hoạt động học: Bật qua vật cản 15-20 cm

Thuộc lĩnh vực: PTTC
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức :

- Trẻ biết xác định vật cản kích thước (cao 15-20 cm; rộng 5-6 cm)
- Biết số cách 5 đơn vị, số tròn trục.

- Trẻ biết đặc điểm, tính  chất của dây thun.

2. Kĩ năng :

- Kỹ thuật vận động: bật chụm chân qua vật cản kích thước cao 15-20 cm; rộng 5-6 cm; không chạm vào dây;

- Công nghệ kết nối tạo dây dài; vòng tròn; Xếp khối tạo vật cản; 

- Cảm giác vận động: Trẻ phản ứng nhanh nhẹn theo hiệu

3. Thái độ

- Trẻ tham gia hoạt động tích cực
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

II. Chuẩn bị

- Nhạc bài: Trái Đất này là của chúng mình
- Hình ảnh nhà du hành Neil Alden Armstrong
- Xắc xô, vạch chuẩn.

- 06 rổ đựng các dây thun ( loại bền dẻo);

- 06 Ống nhựa có chân trụ, có kích thước cao 35-40 cm; rộng 5-6 cm. Có rõ  vạch chỉ số chiều cao 5-10-15…30

 - Điểm xuất phát: cách đường dây thun 12-15cm;

- Sân tập: Ngoài sân (trong lớp)

* Học liệu: Quay video bài tập thể dục gửi PHHS.
II. Tiến hành hoạt động

HĐ 1: Bước đi nhỏ, bước tiến lớn.

- Cô giới thiệu có một người đầu tiên bay vào vũ trụ và ông đã nói “ Đây là bước tiến nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến lớn của nhân loại”.
+ Các con có biết đây là ai không? (  nhà du hành Neil Alden Armstrong)      

	[image: image1.jpg]



	- Chúng mình có muốn khám phá vũ trụ không?

- Để có thể du hành vào vũ trụ các con cần rèn luyện sức khỏe thật tốt.

+ Vận động ( Hoạt động) gì để có sức khoẻ tốt mà con thích nhất? 

- Cô làm ảo thuật xuất hiện dây thun.

HĐ 2: Khám phá dây thun

- Trẻ làm theo nhóm khám phá dây thun : Xem dây thun như thế nào ? Làm bằng gì ? Đặc điểm (co giãn, chạm dễ rung…)

- Trẻ giới thiệu về dây thun.

- Thử thách: Các bạn có thể nối dài chiếc thun vào nhau được không? - Trẻ làm theo nhóm nối các dây thun vào nhau. Trẻ so sánh đội nào có dây thun dài hơn. 


- Cô giúp trẻ kết dây thu của các nhóm thành 03 vòng tròn.
HĐ 3: Chia sẻ về điều kỳ diệu của dây thun

- Chúng mình có thể làm vận động gì từ những chiếc dây thun dài này? Trẻ nói ý tưởng của trẻ.

Làm thế nào để vận động được tốt: Trẻ chia sẻ cùng cô và các bạn.( Căng dài, buộc, bước, bật qua….)

HĐ 4 : Sức bật của đôi chân.
* Khởi động : Trẻ đi các kiểu đi( đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi mép ngoài bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm ).

* Tập PTPTC kết hợp bài hát “ Trái đất này là của chúng mình”.

ĐTT: Hai tay đưa ngang gập khuỵu tay
ĐTB: Đứng nghiêng người sang 2 bên
ĐTC: Bước khuỵu 1 chân về phía trước chân sau thẳng         
ĐTB: Bật luân phiên chân trước chân sau    

ĐT nhấn mạnh: Bước khuỵu 1 chân về phía trước chân sau thẳng.                                                                                        

* VĐCB : Bật qua vật cản 15-20cm.

Trẻ chia nhóm, căng dây thun đã nối tròn lên 2 cột, lấy đúng vạch kích thước lần 1 cao 15 cm; rộng 5-6 cm). Xếp các vạch đích chuẩn bị cách dây thun ( vật cản) 12 cm.
- Lần 1: 1, 2 trẻ lên bật. Các bạn nhận xét. Bạn chia sẻ xem muốn bật qua cần như thể nào. 
- Cô bật cho trẻ quan sát. Trẻ nhận xét cách cô bật:
+  Làm sao để bật nhẹ hơn, cách tiếp đất như thế nào?
- Cho lần lượt 2 trẻ/ 1 lượt bật. Động viên khuyến khích trẻ( với trẻ chưa bật được, cho trẻ quan sát kỹ bạn bật, phát hiện ra xem mình cần làm thế nào để bật qua, bật không chạm vào dây. Những trẻ chưa bật qua, bật lại lần 2, chú ý khuyến khích, hỗ trợ trẻ).
- Lần 2 : Trẻ nâng mức dây thun lên độ cao ở vạch kích 20 cm; rộng 5-6 cm. Xếp các vạch đích chuẩn bị cách dây thun ( vật cản) 15 cm. Cô mời 1,2 trẻ thực hiện theo tinh thần xung phong. Trẻ lần lượt lên bật. 
Thử thách cao hơn: nâng độ cao của dây lên 25, 30…với trẻ bật tốt.  

- Cả lớp chia sẻ về cách bật qua vật cản tốt.

HĐ 5: Trò chơi Xiếc dây

- Chúng mình còn có thể làm gì với dây thun này?  

- Đặt dây thun đã nối dài dưới đất cho trẻ đi nhẹ nhàng trên dây (2-3 phút)

- Hãy sáng tạo động tác nhẹ nhàng uyển chuyển kết hợp với bước chân trên dây, đi theo nhịp điệu nhạc
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát, theo dõi biểu hiện sức khỏe bất thường của trẻ trong các hoạt động ( mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...)

- Đánh giá trẻ có sức khỏe bất thường.

................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát biểu cảm của gương mặt và dáng điệu, cách trẻ thể hiện ánh mắt, và một số câu cảm thản của trẻ.

- Đánh giá:

+  Đạt: Vui thích tự tin, cởi mở tích cực với hoạt động (Số lượng; %):  ...............................................................................................

+ Cần cố gắng: Bình thường, ít khi nhiệt tình (Số lượng; %):...............................................................................................................

+ Chưa đạt: Không vui vẻ, không tham gia hoạt động, ít giao tiếp (Số lượng; %):  .............................................................................

 3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

- Quan sát: Khả năng vận động, giao tiếp, trả lời câu hỏi, ghi nhớ, sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Đánh giá: 

+  Đạt: Trẻ tư duy sâu, trả lời đúng, rõ ràng, mạch lạc, kỹ năng nhanh nhẹn, thuần thục (SL , %):  ......................................................                        

+  Cần cố gắng: Trẻ dễ bị phân tán, HĐ không liên tục,  trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm, kỹ năng hời hợt (SL; %):....................

+ Chưa đạt: Lơ đễnh, không chú ý, ít hoạt động trí óc, thao tác không chủ định (SL; %) ......................................................................

 - Những nội dung cần quan tâm:

+ Hoạt động học ( tiến bộ, hạn chế).........................................................................................................................................................
+ Các hoạt  động khác:............................................................................................................................................................................
- Nội dung điều chỉnh (môi trường, kế hoạch, cách tác động của cô, MQH...):.....................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba, ngày 07 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học (Ứng dụng steam): Làm quen chữ cái p, q
Thuộc lĩnh vực: PTNN
I. Mục đích- yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ phát âm đúng và nhận biết đúng chữ cái p, q

- Trẻ biết đặc điểm cấu tạo, biết điểm giống, khác của chữ p, q.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, phát âm, trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.

- Rèn kĩ năng tạo hình tạo ra chữ cái p,q.

- Rèn khả năng tập trung, ghi nhớ của trẻ.

3. Thái độ

- Tích cực tham gia các hoạt động.

- Lấy cất đồ dùng gọn gàng.

II. Chuẩn bị

- 2 bạn nhỏ đội 2 mũ có hình ảnh và gắn từ “tia chớp”, “ khí quyển” 

- Nét chữ rời chữ p,q; thẻ chữ p,q in thường, in hoa, viết thường.

- 2 bảng bông, hình ảnh mặt trăng, mặt trời được ghép bằng các mảnh ghép p,q.

- Khay cát, khăn lau tay, sỏi, báo cũ, bút dạ, san hô cắm hoa, kéo.

- Video cấu tạo chữ p, q được ghép bởi 2 nét với 2 màu khác nhau.
- Nhạc không lời  “ Cháu vẽ ông mặt trời” .

* Học liệu: Quay tiết học chữ cái p, q

III. Tiến hành hoạt động

HĐ 1. Gắn kết

- Cho xuất hiện 2 bạn : Bạn “Tia chớp” và “ Khí quyển”

+ Khí quyển chào: tớ là lớp khí bao quanh Trái Đất,

+ Tia chớp chào: tớ là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và mặt đất)

- Trẻ đọc tên và  ghép tên bạn” Tia chớp”; “ Khí quyển”

- Tên bạn “ tia chớp”. được ghép bởi bao nhiêu chữ cái, đó là chữ gì?

- Tên bạn “ khí quyển” gồm bao nhiêu chữ cái? Các con đọc các chữ cái đó nào!

- Tại sao con biết đây là chữ p,q. Ai dạy con?
HĐ 2:  Khám phá

* Trẻ tìm hiểu và khám phá về chữ cái p,q ! ( Mời 2 bạn “ Tia chớp”; “ khí quyển” tham gia khám phá)

- Cô chia trẻ thành 3 nhóm lấy rổ đồ dùng( thẻ chữ p, q in thường, viết hoa, viết thường, các nét chữ p, q,  Chữ p, q nhám )

- Trẻ khám phá chữ p, q ( cô gợi ý, kích thích trẻ tìm hiểu)

HĐ 3. Chia sẻ
- Cô đặt câu hỏi kích thích, gợi ý trẻ chia sẻ những điều trẻ đã khám phá.

+ Con đã cùng các bạn nhóm mình khám phá chữ gì?

+ Chữ đó phát âm như thế nào?

+ Cho trẻ phát âm chữ cái “p” vừa khám phá (Cô và trẻ cùng sửa sai cho bạn phát âm)

+ Chữ “p” có cấu tạo như thế nào? ( chữ “p” có mấy nét? Là những nét gì?)

+ Con còn được khám phá chữ gì nữa?

+ Cho trẻ phát âm chữ cái “q” (Cô và trẻ cùng sửa sai cho bạn phát âm)

+ Chữ “q” có mấy nét? Ðó là những nét gì?

+ Cho trẻ xem video cấu tạo chữ p, q được

* So sánh:
- Chữ p và chữ q giống nhau ở điểm gì? ( có 2 nét : 1 nét sổ thẳng và 1 nét cong kín)
-  Chữ p và chữ q có gì khác nhau?

- Cô tổng hợp kiến thức về chữ p,q và chia sẻ cho trẻ: Chữ p,q có điểm giống nhau là cùng có 2 nét: nét sổ thẳng và nét cong kín; khác nhau ở điểm : Chữ p có nét cong kín bên phải, chữ q có nét cong kín bên trái.

- Cho trẻ xem video điểm giống và khác nhau của chữ p, q.

HĐ 4. Áp dụng
* Trò chơi 1: “Gió thổi”

- Chia lớp thành 2 đội: Mặt Trăng, Mặt Trời. 

+ Đội Mặt Trăng lấy mảnh ghép của hình Mặt Trăng, đội Mặt Trời lấy mảnh ghép hình Mặt Trời có chứa chữ p,q.

- Cách chơi: Cô cho trẻ đứng sang một bên khi cô nói”gió thổi” chữ gì trẻ có chữ đó phải chạy sang theo yêu cầu của cô.

- Cô cho trẻ đổi chữ cho bạn chơi 2-3 lần.
* Trò chơi 2: Ghép tranh “Mặt trăng”, “mặt trời”

- Cô đưa ra 2 bức tranh Mặt Trăng, Mặt Trời có nên in mảnh ghép chữ p, q.

- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội đứng thành 2 hàng dọc. Trẻ lần lượt dùng mảnh ghép đã chọn để tạo thành hình ảnh Mặt Trăng, Mặt Trời có chữ p, q.
- Cô kiểm tra và cho trẻ đọc lại chữ p,q.

* Trò chơi 3: Tạo hình chữ p,q

- Cô cho trẻ lấy các nguyên liệu, đồ dùng về 3 nhóm tạo hình chữ p,q như: in trên cát, xếp bằng sỏi, cắt trên báo, uốn chữ bằng dây san hô...

+ Cô hỏi ý tưởng của trẻ. 

+ Cô quan sát, động viên khuyến khích, gợi ý trẻ thực hiện nếu trẻ gặp khó khăn, khuyến khích trẻ phát âm nhiều lần và nói lên cấu tạo chữ cái mình đang tạo hình.

HĐ 5. Đánh giá
-  Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình chữ của bạn trong nhóm.

-  Cô cho trẻ nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các bạn trong nhóm mình và nhóm khác.

- Cô nhận xét chung, động viên trẻ

* Kết thúc: Giáo dục trẻ cất xếp đồ dùng, thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát, theo dõi biểu hiện sức khỏe bất thường của trẻ trong các hoạt động ( mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...)

- Đánh giá trẻ có sức khỏe bất thường.

................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát biểu cảm của gương mặt và dáng điệu, cách trẻ thể hiện ánh mắt, và một số câu cảm thản của trẻ.

- Đánh giá: Khả năng giao tiếp, trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc, phát âm, ghi nhớ, thao tác sử dụng đồ dùng, đồ chơi.

+  Đạt: Vui thích tự tin, cởi mở tích cực với hoạt động (Số lượng; %):  ...............................................................................................

+ Cần cố gắng: Bình thường, ít khi nhiệt tình (Số lượng; %):...............................................................................................................

+ Chưa đạt: Không vui vẻ, không tham gia hoạt động, ít giao tiếp (Số lượng; %):  .............................................................................

 3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

-  Quan sát: + Cách trẻ trả lời câu hỏi, khả năng phát âm, tập trung ghi nhớ, làm việc nhóm, thao tác đồ dùng, đồ chơi.
- Đánh giá: 

+  Đạt: Trẻ tư duy sâu, trả lời đúng, rõ ràng, mạch lạc, kỹ năng nhanh nhẹn, thuần thục (SL , %):  ........................................................                         

+  Cần cố gắng: Trẻ dễ bị phân tán, HĐ không liên tục,  trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm, kỹ năng hời hợt (SL; %):.....................

+ Chưa đạt: Lơ đễnh, không chú ý, ít hoạt động trí óc, thao tác không chủ định (SL; %) .......................................................................

 - Những nội dung cần quan tâm:

+ Hoạt động học ( tiến bộ, hạn chế).........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

+ Các hoạt  động khác:.............................................................................................................................................................................
- Nội dung điều chỉnh (môi trường, kế hoạch, cách tác động của cô, MQH...):.....................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư, ngày 06 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: Phi hành gia tý hon
Thuộc lĩnh vực: PTNT

I. Mục đích- yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhận biết được đặc điểm, sự khác nhau giữa ban ngày, ban đêm.

- Trẻ biết vì sao có hiện tượng ngày và đêm.

2. Kĩ năng:

- Trẻ có kĩ năng thảo luận, hợp tác, chia sẻ cùng bạn.

- Trẻ nói to rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu.

- Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ có chủ định

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Trẻ yêu khoa học và thích khám phá khoa học.

II. Chuẩn bị

- Hoạt cảnh ngày đêm: Mô hình núi, mô hình mặt trời, mặt trăng.

- Mô hình lều không gian: mặt trời đứng yên có đèn chiếu sáng và quả địa cầu.

- Thẻ lô tô ban ngày và ban đêm.

- Đèn chiếu sáng để cô làm mặt trời.

- Thẻ lô tô hoạt động của bé ban ngày và ban đêm: Tập thể dục, đi học, vui chơi ngoài trời, chăm sóc cây, bé ăn cơm tối, bé học bài về nhà, bé xem tivi, bé đọc truyện, bé đi ngủ.

* Học liệu:

Gửi video tìm hiểu ngày và đêm.

III. Tiến hành hoạt động

HĐ 1: Trải nghiệm ngày và đêm 

- Dựng hoạt cảnh: Ngày và đêm: Mỗi buổi chiều muộn ông mặt trời dần xuống núi màn đêm buông xuống( tắt đèn) trăng lên, cảnh vật và con người chìm vào giấc ngủ trong không gian yên tĩnh. Ò ó o, mặt trời bắt đâu nhô lên, những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện( bật đèn). Con người và vạn vật cùng thức dậy, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau đi học đi làm. Cuộc sống trở nên nhộn nhịp, hối hả, một ngày mới bắt đầu.

HĐ 2: Chia sẻ về hiện ngày và đêm.
+ Chúng mình vừa xem hoạt cảnh gì?
+ Ban đêm như thế nào? 

+ Ban ngày có sự thay đổi gì so với ban đêm?

+ Tại sao có ban ngày, ban đêm?

+ Bạn nào có điều gì thắc mắc nữa không?

+ Tại sao ông mặt trời không chiếu sáng cả ngày? 

HĐ 3:  Bé làm phi hành gia.

- Trẻ di chuyển vào lều không gian và quan sát mô hình vũ trụ ( Mặt trời đứng yên ở một vị trí và chiếu sáng vào Trái Đất, Trái Đất tự quay quanh trục của nó).

+ Con quan sát thấy điều gì? Chúng ta đang sống trên hành tinh nào của vũ trụ? 

+ Mặt trời chiếu sáng cho Trái Đất như thế nào?( Chiếu sáng một phần của Trái Đất).

- Cô giải thích hiện tượng ngày và đêm:  Mặt trời luôn chiếu sáng và Trái Đất thì quay. Khi phần nào của Trái Đất quay về phía mặt trời thì nơi đó là ban ngày, phần không hướng về phía Mặt Trời nơi đó là ban đêm).
HĐ 4: Vòng quay Trái Đất

- Trẻ đứng thành vòng tròn tạo thành Trái Đất và di chuyển theo hình vòng tròn. Cô đóng vai mặt trời cầm đèn chiếu sáng, khi những trẻ di chuyến đến phía mặt trời và được chiếu sáng thì trẻ đó thức, những trẻ không được mặt trời chiếu sáng thì nhắm mắt ngủ.

- Nhờ có ánh sáng Mặt Trời, Trái Đất của chúng ta có ngày và đêm. 

+ Nếu không có ánh sáng mặt trời điều gì sẽ xảy ra?

+ Các con sẽ làm gì đề một ngày thật ý nghĩa?

HĐ 5:  Một ngày ý nghĩa của bé.

- Trẻ chia thành 3 nhóm. Trẻ sắp xếp các hoạt động vào ban ngày và ban đêm trong bảng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối.

- Điều con muốn biết:

+ Cho trẻ đặt câu hỏi về những điều trẻ còn thắc mắc về ngày và đêm. Cô ghi chép lại câu hỏi của trẻ và cho trẻ tìm hiểu, khám phá vào các hoạt động thích hợp.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát, theo dõi biểu hiện sức khỏe bất thường của trẻ trong các hoạt động ( mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...)

- Đánh giá trẻ có sức khỏe bất thường.

..................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát biểu cảm của gương mặt và dáng điệu, cách trẻ thể hiện ánh mắt, và một số câu cảm thản của trẻ.

- Đánh giá:

+  Đạt: Vui thích tự tin, cởi mở tích cực với hoạt động (Số lượng; %):  .................................................................................................

+ Cần cố gắng: Bình thường, ít khi nhiệt tình (Số lượng; %):.................................................................................................................

+ Chưa đạt: Không vui vẻ, không tham gia hoạt động, ít giao tiếp (Số lượng; %):  ...............................................................................

 3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

-  Quan sát: Khả năng giao tiếp, nhận biết, phân biệt, làm việc nhóm, ghi nhớ, trả lời câu hỏi, thao tác đồ dùng, đồ chơi.
- Đánh giá: 

+  Đạt: Trẻ tư duy sâu, trả lời đúng, rõ ràng, mạch lạc, kỹ năng nhanh nhẹn, thuần thục (SL , %):  ........................................................                         

+  Cần cố gắng: Trẻ dễ bị phân tán, HĐ không liên tục,  trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm, kỹ năng hời hợt (SL; %):..................
+ Chưa đạt: Lơ đễnh, không chú ý, ít hoạt động trí óc, thao tác không chủ định (SL; %) ........................................................................
 - Những nội dung cần quan tâm:

+ Hoạt động học ( tiến bộ, hạn chế).............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
+ Các hoạt  động khác:................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
- Nội dung điều chỉnh (môi trường, kế hoạch, cách tác động của cô, MQH...):.........................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm, ngày 07 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: Mặt trời xoay chuyển

Thuộc lĩnh vực: PTTM

I. Mục đích- yêu cầu

1. Kiến thức
- Trẻ biết cắt, chắp ghép các nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm mặt trời xoay chuyển.

- Trẻ biết khối hình tròn; Số lượng; đường nét cong tròn, dích dắc…

- Trẻ biết công nghệ xoay là nhờ tác động lực xoay hoặc lực của gió.

2. Kỹ năng:

- Kỹ thuật làm xoay trên trục.

- Trẻ phối hợp tay mắt cắt, lắp ghép, lựa chọn màu sắc phối hợp đẹp, tạo hình cân đối. 

3. Thái độ:
- Trẻ tập trung cố gắng tạo sản phẩm; hứng thú tham gia hoạt động.

- Yêu quý thiên nhiên, sử dụng năng lượng xanh: ứng dụng lợi ích của mặt trời với cuộc sống

II. Chuẩn bị

- Bìa màu, bìa cattong (khổ A4)

- Que xiên, ống hút;

- Khuôn in hình tròn to, nhỏ.

- Kéo, băng dính,bút chì; 

- dây thun, thước kẻ, kéo, bút dạ,ống hút, xiên que, tăm bông

* Học liệu: Quay video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ làm mặt trời xoay chuyển

III. Tiến hành hoạt động

HĐ 1: Ông mặt trời tỏa nắng
- Trẻ hát: Ông mặt trời 

- Ông mặt trời như thế nào? Mặt trời di chuyển như thế nào? Có cách nào để chúng mình có ông mặt trời có thể xoay chuyển được không?

- Trẻ lắng nghe, đưa ý kiến của trẻ.

HĐ 2: Tưởng tượng về mặt trời xoay chuyển

- Xem các clip về hình ảnh mặt trời theo các thời điểm trong ngày và nêu nhận xét.

- Trẻ chia nhóm để thực hiện: Trả lời theo các câu hỏi:

Làm mặt trời như thế nào? (hình tròn, màu sắc…)

Chọn nguyên vật liệu gì: Bìa cattong, bìa màu, que tre, que kem, bút màu, kéo, ống hút….?

Làm thế nào để mặt trời xoay chuyển được?

Làm thế nào để dính được vào nhau? Nếu không có cột đỡ thì mặt trời có xoay chuyển được không?

HĐ 3: Lập thiết kế mặt trời xoay chuyển

- Nhóm trẻ cùng vẽ hình làm mặt trời xoay chuyển lên giấy.

- Giáo viên quan sát và đặt câu hỏi gợi ý cho trẻ

- Cả nhóm thảo luận thống nhất bản vẽ đẹp và phù hợp nhất để tiến hành thực hiện.

HĐ 4: Sáng tạo mặt trời xoay chuyển

- Trẻ phân công nhiệm vụ trong nhóm, bắt tay vào làm: Cắt, ghép lại với nhau để tạo thành mặt trời xoay chuyển.

- Cô quan sát gợi ý cho trẻ

HĐ 5: Cải tiến để mặt trời xoay chuyển quay 

- Lần lượt trẻ các nhóm giới thiệu mặt trời xoay chuyển: Cách làm, chất liệu, cho mặt trời xoay chuyển hoạt động.

- Cô quan sát và điều hành các nhóm nhận xét.

- Các bạn nhận xét: Ưu điểm? Hạn chế? Cần cải tiến như thế nào? (với những mặt trời không xoay được, hình chưa đẹp….)

* Kết thúc: 

- Trẻ chơi mặt trời xoay chuyển và ra ngoài trời để làm mặt trời xoay theo gió trên nền nhạc Hành tinh xanh
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát, theo dõi biểu hiện sức khỏe bất thường của trẻ trong các hoạt động ( mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...)

- Đánh giá trẻ có sức khỏe bất thường.

................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát biểu cảm của gương mặt và dáng điệu, cách trẻ thể hiện ánh mắt, và một số câu cảm thản của trẻ.

- Đánh giá:

+  Đạt: Vui thích tự tin, cởi mở tích cực với hoạt động (Số lượng; %):  ...............................................................................................

+ Cần cố gắng: Bình thường, ít khi nhiệt tình (Số lượng; %):...............................................................................................................

+ Chưa đạt: Không vui vẻ, không tham gia hoạt động, ít giao tiếp (Số lượng; %):  .............................................................................

 3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

-  Quan sát: Kĩ năng tạo hình, khả năng sáng tạo, trả lời câu hỏi, ghi nhớ, sử dụng đồ dùng đồ chơi.
- Đánh giá: 

+  Đạt: Trẻ tư duy sâu, trả lời đúng, rõ ràng, mạch lạc, kỹ năng nhanh nhẹn, thuần thục (SL , %):  .......................................................                        

+  Cần cố gắng: Trẻ dễ bị phân tán, HĐ không liên tục,  trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm, kỹ năng hời hợt (SL; %):.....................

+ Chưa đạt: Lơ đễnh, không chú ý, ít hoạt động trí óc, thao tác không chủ định (SL; %) .......................................................................

 - Những nội dung cần quan tâm:

+ Hoạt động học ( tiến bộ, hạn chế).........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

+ Các hoạt  động khác:.............................................................................................................................................................................

- Nội dung điều chỉnh (môi trường, kế hoạch, cách tác động của cô, MQH...):...................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: Bé bảo vệ hành tinh xanh

Thuộc lĩnh vực phát triển: TCKN- XH

I. Mục đích- yêu cầu

1. Kiến thức:
- Trẻ biết ý nghĩa của “Ngày Trái Đất”

- Trẻ biết hành vi vứt rác và phân loại rác đúng cách để bảo vệ môi trường.

- Trẻ biết tác hại của việc vứt rác bừa bãi.

2. Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng sống thực hiện một số công việc vừa sức để bảo vệ môi trường.

- Phát triển kĩ năng thảo luận, hợp tác, làm việc nhóm.

- Rèn trẻ nói rõ ràng mạch lạc, nói đủ câu.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Trẻ yêu thiên nhiên, thích bảo vệ và giữ gìn môi trường sống.

II. Chuẩn bị

- Găng tay, khẩu trang, túi nilong.

- Thùng rác 3 màu xanh đỏ vàng.

- Video phân loại thùng rác.

- Nhạc bài: Trái Đất này là của chúng mình.

- Sân trường có một số loại rác thải chưa được dọn dẹp.

III. Tiến hành hoạt động

HĐ 1: Trái đất của chúng mình

- Hát Trái đất này là của chúng mình.

- Cô giới thiệu: Có một ngày rất đặc biệt để mọi người thêm yêu quý và bảo vệ Trái Đất của chúng mình. Các con có biết đó là ngày gì không?( Ngày Trái Đất)

- Trò chuyện về “ Ngày Trái Đất”.

+ Ngày Trái Đất là ngày nào?( Ngày 22/4)
+ Ngày Trái Đất là ngày để làm gì? ( Ngày Trái Đất là ngày nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường)
HĐ 2. Hưởng ứng ngày “Trái Đất”

- Trẻ nêu các hoạt động trong “ Ngày trái đất” theo nhóm: Nhặt rác, trồng cây xanh,….

- Tình huống vứt rác bừa bãi thì môi trường sẽ như thế nào? 

- Rác được phân loại như thế nào? Tại sao phải phân loại rác?

- Trẻ nêu các cách phân loại rác theo ý kiến từng nhóm.

HĐ 3: Chia sẻ về rác từ đâu mà có?
- Từng nhóm chia sẻ về cách thu gom và phân loại rác.

- Các nhóm khác hỏi thêm và nhận xét.

- Cô lắng nghe và gợi ý: Con thu gom được những loại rác gì? Rác từ đâu mà có? Nên làm gì với loại rác này?

- Trẻ xem video bạn nhỏ phân loại rác vào thùng:

 https://youtu.be/yXDndJJgDUY
HĐ 4: Phân loại rác

- Nói cách phân loại

- Làm thế nào để vứt rác đúng cách?

+ Thùng rác màu xanh đựng rác gì? Trẻ kể tên rác hữu cơ mà trẻ thu được?

+ Thùng rác màu đỏ đựng rác gì? Trẻ kể tên rác vô cơ mà trẻ thu được?
+ Thùng rác màu vàng đựng rác gì? Trẻ kể tên rác tái chế mà trẻ thu được?

- Thử thách hành động của chúng ta:

- 3 nhóm trẻ tiếp tục đi thu gom và phân loại rác.
+ Đeo găng tay và túi nilong đi thu gom rác trong sân trường.

+ Phân loại vào thùng rác thông minh của nhóm (Xanh, đỏ, vàng)

+ Kiểm tra kết quả.

HĐ 5: Đánh giá phân loại rác

- Trẻ nhận xét kết quả từng nhóm. 
- Nêu cách xử lý rác của từng nhóm (Cô quan sát, lắng nghe nhận xét cùng trẻ).
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát, theo dõi biểu hiện sức khỏe bất thường của trẻ trong các hoạt động ( mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...)

- Đánh giá trẻ có sức khỏe bất thường.

................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát biểu cảm của gương mặt và dáng điệu, cách trẻ thể hiện ánh mắt, và một số câu cảm thán của trẻ.

- Đánh giá:

+  Đạt: Vui thích tự tin, cởi mở tích cực với hoạt động (Số lượng; %):  ...............................................................................................

+ Cần cố gắng: Bình thường, ít khi nhiệt tình (Số lượng; %):...............................................................................................................

+ Chưa đạt: Không vui vẻ, không tham gia hoạt động, ít giao tiếp (Số lượng; %):  .............................................................................

 3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

-  Quan sát: + Xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, trả lời câu hỏi, ghi nhớ, thao tác sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Đánh giá: 

+  Đạt: Trẻ tư duy sâu, trả lời đúng, rõ ràng, mạch lạc, kỹ năng nhanh nhẹn, thuần thục (SL , %):  ........................................................                         

+  Cần cố gắng: Trẻ dễ bị phân tán, HĐ không liên tục,  trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm, kỹ năng hời hợt (SL; %):.....................

+ Chưa đạt: Lơ đễnh, không chú ý, ít hoạt động trí óc, thao tác không chủ định (SL; %) .......................................................................

 - Những nội dung cần quan tâm:

+ Hoạt động học ( tiến bộ, hạn chế)..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

+ Các hoạt  động khác:..............................................................................................................................................................................

- Nội dung điều chỉnh (môi trường, kế hoạch, cách tác động của cô, MQH...):.....................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------
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